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Bảng 1:  Mã trường, tên trường, mã ngành, tên ngành, tổ hợp môn xét tuyển và các thông tin cần thiết khác  

Mã trường: KTD 

Tên trường: Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 

STT 

Mã tuyển 

sinh (Ngành/ 

nhóm ngành) 

Tên tuyển sinh  

(ngành/ tên nhóm 

ngành) 

Mã 

phương 

thức 

xét 

tuyển 

Tên phương thức xét tuyển 

Mã 

tổ 

hợp 

Tên tổ hợp 

1 

2 

3 

 7580101  

7580105 

7580108 

Kiến trúc 

Quy hoạch vùng và đô thị 

Thiết kế nội thất 

100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT A01 Toán, Lý, Tiếng Anh 

405 
Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với 

điểm thi năng khiếu để xét tuyển 

V00 Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật 

V01 Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật 

V02 Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật 

200 Xét kết quả  học tập cấp THPT (học bạ) 

A01 Toán, Lý, Tiếng Anh 

5K2 Trung bình 5 HK 

122 Trung bình cả năm 12 

406 
Kết hợp kết quả  học tập cấp THPT (học 

bạ) với điểm thi năng khiếu để xét tuyển  

V00  Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật 

V01 Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật 

V02 Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật 

5K1 Trung bình 5 HK và điểm môn năng khiếu 

121 Trung bình cả năm 12 và điểm môn năng khiếu 

4 7210403 Thiết kế đồ họa 

405 
Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với 

điểm thi năng khiếu để xét tuyển 

V00, Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật 

V01 Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật 

V02 Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật 

H00 Văn, Vẽ mỹ thuật, Bố cục màu 

406 
Kết hợp kết quả  học tập cấp THPT (học 

bạ) với điểm thi năng khiếu để xét tuyển  

V00 Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật 

V01 Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật 

V02 Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật 

H00 Văn, Vẽ mỹ thuật, Bố cục màu 

5K1 Trung bình 5 HK và điểm môn năng khiếu 

121 Trung bình cả năm 12 và điểm môn năng khiếu 
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STT 

Mã tuyển sinh 

(Ngành/ nhóm 

ngành) 

Tên tuyển sinh  

(ngành/ tên nhóm ngành) 

Mã 

phương 

thức 

xét 

tuyển 

Tên phương thức xét tuyển 
Mã tổ 

hợp 
Tên tổ hợp 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

7580201 

7580205 

7580210 

7580302 

7510301 

7480201 

7340301 

7340201 

7340101 

7810103 

7810201 

7510605 

Kỹ thuật xây dựng 

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

Quản lý xây dựng 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

Công nghệ thông tin 

Kế toán 

Tài chính - Ngân hàng 

Quản trị kinh doanh 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Quản trị khách sạn 

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 

100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 

A00 Toán, Lý, Hóa 

A01 Toán, Lý, Tiếng Anh 

B00 Toán, Hóa, Sinh 

D01 Toán, Văn, Tiếng Anh 

200 Xét kết quả  học tập cấp THPT (học bạ) 

A00  Toán, Lý, Hóa 

A01 Toán, Lý, Tiếng Anh 

B00 Toán, Hóa, Sinh 

D01 Toán, Văn, Tiếng Anh 

5K2 Trung bình 5HK  

122 Trung bình cả năm 12 

17 

18 

7220201 

7220204 

Ngôn ngữ Anh 

Ngôn ngữ Trung Quốc 

100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 

D01  Toán, Văn, Tiếng Anh 

A01  Toán, Lý, Tiếng Anh 

D14 Văn, Sử, Tiếng Anh 

D15 Văn, Địa, Tiếng Anh 

200 Xét kết quả  học tập cấp THPT (học bạ) 

D01 Toán, Văn, Tiếng Anh 

A01 Toán, Lý, Tiếng Anh 

D14 Văn, Sử, Tiếng Anh 

D15 Văn, Địa, Tiếng Anh 

5K2  Trung bình 5HK  

122  Trung bình cả năm 12  
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        Các thông tin cần thiết khác: 

        1. Trường tổ chức xét tuyển các môn văn hóa; tổ chức thi môn Đánh giá năng lực mỹ 

thuật và xét tuyển theo kết quả thi môn Vẽ mỹ thuật (hoặc môn Hình họa, môn Bố cục màu 

...) của thí sinh đã dự thi các môn này tại các trường đại học trên toàn quốc trong cùng năm 

tuyển sinh. Môn Đánh giá năng lực mỹ thuật (hoặc môn Vẽ mỹ thuật, ...) phải đạt từ 4,0 

điểm trở lên. 

       2. Điểm trúng tuyển đối với mỗi ngành và mỗi phương thức xét tuyển được xác định 

căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành đào tạo dành cho mỗi phương thức. 

       3. Đối với mỗi phương thức xét tuyển, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo điểm xét 

tuyển của thí sinh, không phân biệt tổ hợp môn xét tuyển và thứ tự ưu tiên của các nguyện 

vọng. Nếu các thí sinh có điểm xét tuyển như nhau ở cuối danh sách, dẫn đến vượt quá chỉ 

tiêu tuyển sinh, thì Trường xét trúng tuyển đối với thí sinh ĐKXT có điểm của môn sau đây 

trong tổ hợp môn xét tuyển cao hơn:  

       - Môn Đánh giá năng lực mỹ thuật (hoặc môn Vẽ mỹ thuật, ...) đối với các ngành 

năng khiếu;  

       - Môn Toán đối với các ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh doanh, quản lý, du lịch và các 

ngành: Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Thiết kế nội thất (nếu thí sinh ĐKXT theo tổ 

hợp A01); 

        - Môn Tiếng Anh đối với các ngành ngoại ngữ. 

       Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu tuyển sinh, thì Trường ưu tiên thí sinh ĐKXT có nguyện 

vọng cao hơn. 


